
A B 1 2 3 4 5

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 10,875,556 12,334,000 14,272,826 1,938,826 115.72%

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 2,196,800 1,377,000 2,315,700 938,700 168.17%

- Thu NSĐP hưởng 100% 1,707,800 898,915 1,729,100 830,185 192.35%

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 489,000 478,085 586,600 108,515 122.70%

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8,678,756 10,696,228 11,957,126 1,260,898 111.79%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 7,352,709 7,352,709 7,599,984 247,275 103.36%

- Thu bổ sung có mục tiêu 1,326,047 3,343,519 4,357,142 1,013,623 130.32%

III Thu ủng hộ đóng góp 47,298 -47,298

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 213,272 -213,272

V Thu viện trợ 202 -202

B TỔNG CHI NSĐP 10,899,756 11,705,000 14,341,126 3,441,370 131.57%

I Tổng chi cân đối NSĐP 9,573,709 8,712,000 9,983,984 410,275 104.29%

- Chi đầu tư phát triển 1,897,430 1,073,658 1,942,495 45,065 102.38%

- Chi thường xuyên 7,474,909 7,631,742 7,807,285 332,376 104.45%

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 7,500 5,600 3,600 -3,900 48.00%

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 100%

- Dự phòng ngân sách 192,870 198,314 5,444 102.82%

- Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 31,290 31,290

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1,326,047 2,993,000 4,357,142 3,031,095 328.58%

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1,324,252 2,113,938 2,113,938

- Chi bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển) 1,256,896 1,579,396 2,148,294 891,398 170.92%

- Chi bổ sung có mục tiêu (kinhh phí sự nghiệp) 69,151 89,352 94,910 25,759 137.25%

C BỘI CHI NSĐP 24,200 19,990 68,300 44,100 282.23%

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 9,200 8,977 9,600 400 104.35%

- Từ nguồn vay để trả nợ gốc 9,200 8,977 9,600 400 104.35%

E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 33,400 28,967 77,900 44,500 233.23%

- Vay để bù đắp bội chi 24,200 19,990 68,300 44,100 282.23%

- Vay để trả nợ gốc 9,200 8,977 9,600 400 104.35%
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 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND ngày        /12/2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
Dự toán 

năm 2022

Ước thực 

hiện năm 

2022

Dự toán 

năm 2023

So sánh (1)



Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu so sánh dự toán năm 2023 với ước thực hiện năm 2022; đối với các chỉ tiêu chi so sánh dự toán năm 2023 

với dự toán năm 2022


